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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 4; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 4
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THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ NĂM NGÀY 18/01/2024 ; PHÒNG 202 - TÒA HỌC ĐƯỜNG
A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000146 Phạm Văn Trường T. Hiếu Xuân      

2 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm      

3 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu      

4 2150000377 Lê Thị Kim Ngân TN. Hương Tâm      

5 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế      

6 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu      

7 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh      

8 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức      

9 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân      

10 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín      

11 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang      

12 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí      

13 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên      

14 2250000103 Lê Nguyễn Kỳ Duyên TN. Viên Thông      

15 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ      

16 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên      

17 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc      

18 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo      

19 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên      

20 2250000148 Võ Thị Hoài Mỹ TN. Huệ Ngọc      

21 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh      

22 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng      

23 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp      

24 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm      

25 2250000187 Nguyễn Hoàng Minh Thư TN. Nhuận Tú      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

26 2250000206 Lê Nguyễn Tiểu Vân TN. Giới Tịnh      

27 2250000207 Phan Thị Thúy Vi TN. Nhẫn Luân      

28 2250000209 Nguyễn Huyền Vy TN. Lương Pháp      

29 2250000212 Trần Thị Kim Yến T. Nữ Tịnh Yến      

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1

GIÁM THỊ
2

(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


